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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:    Mai Thị Thanh N a. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1- Ôn  Phùn  Tiến  ồn . 

2-     Võ Thị Thu Thuỷ. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Vũ Văn Quan - Thư ký Tòa  n nhân dân hu ện Ia 

Pa, tỉnh  ia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa tham gia phiên tòa: Bà 

 o n  Thị Kim Trâm - Kiểm s t viên. 

N       th n     năm      tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện Ia Pa, tỉnh 

 ia Lai xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n dân sự thụ lý s : 5       TLST- N  , 

n       th n  7 năm      về việc “Ly hôn và tranh chấp về nuôi con” theo 

Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s          Q XXST- N   n    3  th n     

năm       iữa c c đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: Chị N u ễn Thị T, năm sinh  993;  ịa chỉ: Thôn A, xã K, 

hu ện I, tỉnh  ia Lai. Có mặt. 

2. Bị đơn: Anh N u ễn Qu c T , sinh năm  993;  ịa chỉ: Thôn A, xã K, 

hu ện I, tỉnh  ia Lai.
 
Có mặt. 

          Ụ   : 

Theo đơn khởi kiện, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, 

nguyên đơn chị Nguyễn Thị T trình bày:  

 Về quan hệ hôn nhân: Chị v  anh N u ễn Qu c T  chun  s n  với nhau, 

có đăn  ký kết hôn v o n             3 tại UBND xã K, hu ện I, tỉnh  ia Lai 

trên cơ sở tự n u ện. Sau khi kết hôn vợ chồn  chun  s n  hạnh phúc cho đến 

năm    5 thì ph t sinh mâu thuẫn. N u ên nhân mâu thuẫn l  do anh T1 thườn  

xu ên rượu chè, đ nh đập chị,  hen tuôn  vô cớ, xúc phạm xỉ nhục chị. Mặc dù 

vợ chồn  cũn  như hai bên  ia đình can thiệp hòa  i i nhưn  vẫn khôn  thể hòa 

thuận được với nhau. Chị v  anh T1 đã s n  l  thân từ th n         cho đến na  
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mỗi n ười một nơi.  ến na , chị nhận thấ  tình c m vợ chồn  khôn  còn, mâu 

thuẫn n    c n  trầm trọn  v  khôn  thể tiếp tục s n  chun  với nhau được nữa 

nên  êu cầu To   n  i i qu ết l  hôn với anh N u ễn Qu c T . 

Về con chun : Chị v  anh N u ễn Qu c T  có 03 con chung là N u ễn 

Tuấn A, sinh ngày 13/10/2013; N u ễn Minh Q, sinh ngày 29/01/2015 và 

N u ễn Minh T , sinh ngày 02/5/2021. Sau khi l  hôn chị có n u ện vọn  được 

nuôi dưỡn  con N u ễn Minh T , giao cho anh N u ễn Qu c T  nuôi dưỡn     

con N u ễn Tuấn A và N u ễn Minh Q.  

 iện na  chị đan  l m công nhân ma  tron  tỉnh    Rịa - Vũn  T u, chỗ ở  

hiện tại chị đan  thuê trọ ở cùn  với    n ười phụ nữ kh c; thu nhập h n  th n  

như sau: L cơ b n l  5.7  .    đồn  th n , nếu l m tăn  ca đến     iờ t i thì 

lươn  tổn  cộn  sẽ được 8.   .    đồn  th n . Với mức lươn  như vậ  thì chị 

có đủ điều kiện để nuôi con. 

Về cấp dưỡn  nuôi con:  ai bên khôn  ph i cấp dưỡn  nuôi con cho nhau. 

Về t i s n chun  v  n hĩa vụ chun  về t i s n: Chị khôn   êu cầu Tòa  n 

 i i qu ết. 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bị đơn anh Nguyễn Quốc 

T1 trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: Về thời  ian chun  s n , kết hôn của anh v  chị T 

đún  như chị T trình b  . Sau khi kết hôn, vợ chồn  chun  s n  hạnh phúc đến 

kho n  đầu năm      thì ph t sinh mâu thuẫn: vợ chồn  thườn  xu ên cãi vã vì 

bất đồn  quan điểm s n , khôn  tìm được tiến  nói chun . Anh v  chị T đã s n  

l  thân với nhau từ đầu th n         cho đến na . Anh mon  mu n vợ chồn  

quay về đo n tụ với nhau vì con c i, anh mu n con c i có đủ c  cha c  mẹ, 

khôn  mu n chia rẽ  3 đứa con. Nếu chị T cươn  qu ết đòi l  hôn thì tù  chị T 

qu ết định. 

Về con chun : Anh v  chị T có 03 con chung là N u ễn Tuấn A, sinh ngày 

13/10/2013; N u ễn Minh Q, sinh ngày 29/01/2015 và N u ễn Minh T , sinh 

ngày 02/5/2021. Từ khi vợ chồn  l  thân th n         cho đến na , c   3 con 

đều ở với anh. Nếu chị T cươn  qu ết l  hôn thì anh có n u ện vọn  được nuôi 

dưỡn  c   3 con chun  vì anh có đủ kh  năn  để nuôi c c con v  c   3 con đều 

mu n được ở với anh, c c con của anh từ nhỏ đến  iờ rất thươn   êu,  ắn bó với 

nhau v  khôn  mu n chia rẽ anh em. 

 iện na  anh có nh  ở, có đất s n xuất nôn  n hiệp v  anh đan  l m n hề 

nôn  tại thôn A, xã K, hu ện I, thu nhập h n  th n  ổn định kho n    .   .   đ 

(mười triệu đồn ) th n  nên anh có đủ điều kiện để nuôi c   3 con. 

N o i ra, anh còn có cha mẹ anh ở n a   ần đó hỗ trợ tron  việc chăm sóc, 

nuôi dưỡn  c c con anh. 

Về cấp dưỡn  nuôi con: Anh khôn   êu cầu chị T ph i cấp dưỡn     nuôi 

con.  
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Về t i s n chun  v  n hĩa vụ chun  về t i s n: Anh khôn   êu cầu Tòa  n              

 i i qu ết. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa phát biểu 

ý kiến:  

Về t  tụn : Thẩm ph n,  ội đồn  xét xử, Thư ký phiên to  đã tuân thủ đầ  

đủ c c qu  định của  ộ luật T  tụn  dân sự. C c đươn  sự đã chấp h nh đún  

c c qu ền v  n hĩa vụ, tham  ia phiên tòa theo qu  định của  ộ luật T  tụn   

dân sự.  

Về phần nội dun :  ề n hị  ội đồn  xét xử căn cứ v o  iều 5 , 8 , 8  

Luật hôn nhân v   ia đình; kho n    iều   7  ộ luật T  tụn  dân sự;  iều  7 

N hị qu ết s  3        U TVQ    n    3          của Ủ  ban Thườn  vụ 

Qu c hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí 

v  lệ phí Tòa  n, chấp nhận  êu cầu xin l  hôn của chị N u ễn Thị T; tu ên chị 

N u ễn Thị T được l  hôn với anh N u ễn Qu c T . Về con chun :  iao 03 

con chung là N u ễn Tuấn A, sinh ngày 13/10/2013; N u ễn Minh Q, sinh ngày 

29/01/2015 và N u ễn Minh T , sinh ngày 02/5/2021 cho anh T1 tiếp tục trôn  

nom, chăm sóc, nuôi dưỡn ,  i o dục khi con chưa th nh niên hoặc đã th nh 

niên bị t n tật, mất năn  lực h nh vi dân sự, khôn  có kh  năn  lao độn  v  

khôn  có t i s n để tự nuôi mình. Về cấp dưỡn  nuôi con, t i s n v  n hĩa vụ 

chun : C c đươn  sự khôn   êu cầu Tòa  n  i i qu ết nên khôn  xem xét,  i i 

qu ết. Về  n phí: N u ên đơn ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm theo qu  định của 

ph p luật. 

  Ậ   Ị             : 

Sau khi n hiên cứu c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n được thẩm tra tại phiên 

tòa v  căn cứ v o kết qu  tranh luận tại phiên tòa,  ội đồn  xét xử nhận định: 

[ ] N u ên đơn chị N u ễn Thị T  êu cầu l  hôn v  có tranh chấp về nuôi 

con chun  với anh N u ễn Qu c T  hiện đan  cư trú tại Thôn A, xã K, hu ện I, 

tỉnh  ia Lai. Theo qu  định tại kho n    iều  8, điểm a kho n     iều 35, điểm 

a kho n    iều 39 của  ộ luật T  tụn  dân sự, đâ  l  vụ  n về “Ly hôn và tranh 

chấp về nuôi con” thuộc thẩm qu ền  i i qu ết của    Tòa  n nhân dân hu ện Ia 

Pa, tỉnh  ia Lai. 

[ ] Về quan hệ hôn nhân: Chị N u ễn Thị T và anh N u ễn Qu c T  tự 

n u ện kết hôn v  có đăn  ký kết hôn vào ngày 14/01/2013 tại UBND xã K, 

hu ện I, tỉnh  ia Lai theo đún  qu  định của ph p luật nên đâ  l  hôn nhân hợp 

ph p. Tron  qu  trình chun  s n , chị T và anh T1 ph t sinh nhiều mâu thuẫn, 

vợ chồn  khôn  còn tin tưởn ,  êu thươn , tôn trọn , quan tâm, chăm sóc,  iúp 

đỡ lẫn nhau nên chị T  êu cầu Tòa  n  i i qu ết cho l  hôn với anh T1. Qua xác 

minh tình trạn  mâu thuẫn  iữa chị T và anh T1 tại địa phươn  nơi anh chị sinh 

s n , kết qu  thể hiện  iữa chị T và anh T1 có tồn tại mâu thuẫn. Anh chị đã tự 

hòa  i i nhiều lần nhưn  khôn  thể h n  ắn.  iện tại, chị T và anh T1 đã s n  l  

thân. 
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Tòa  n đã nhiều lần tổ chức hòa  i i, phân tích hậu qu  của việc l  hôn, 

độn  viên c c bên h n  ắn để tiếp tục chun  s n , cùn  nhau xâ  dựn  hạnh 

phúc  ia đình nhưn  khôn  th nh.  ội đồn  xét xử xét nhận thấ  tình trạng hôn 

nhân  iữa chị T và anh T1 đã lâm v o tình trạn  trầm trọn , đời s n  chun  

khôn  thể kéo d i, mục đích hôn nhân khôn  đạt được. Do đó chị T  êu cầu xin 

l  hôn với anh T1 l  có căn cứ, phù hợp với qu  định tại kho n    iều 5  của 

Luật  ôn nhân v   ia đình. 

[3] Về nuôi con chun : Chị T và anh T1 có 03 con chung là N u ễn Tuấn 

A, sinh ngày 13/10/2013; N u ễn Minh Q, sinh ngày 29/01/2015 và N u ễn 

Minh T2, sinh n       5     . C   3 con hiện đan  s n  với anh T1. Chị T yêu 

cầu được nuôi con N u ễn Minh T ; anh T1 có n u ện vọn  được nuôi c   3 

con và các bên không yêu cầu cấp dưỡn  nuôi con.  

Xét điều kiện thực tế, anh T1 có côn  việc l m nôn  tại địa phươn , thu 

nhập ổn định; chị T trình b   hiện na  chị l m côn  nhân ma  tại tỉnh    Rịa - 

Vũn  T u. Tu  nhiên, từ khi vợ chồn  s n  l  thân cho đến na , anh T1 l  n ười 

 ần  ũi,  ắn bó thân thiết v  trực tiếp trôn  nom, chăm sóc, nuôi dưỡn ,  i o 

dục c   3 con; thỉnh tho n  chị T mới về thăm con; to n bộ chi phí cho việc nuôi 

dưỡn , học tập của c   3 con từ khi l  thân cho đến na  l  do một mình anh T1 

chi tr . C c con đều được anh T1 chăm lo ăn học đầ  đủ, ph t triển khỏe mạnh, 

được nh  trườn  x c nhận. Tron  thời  ian s n  l  thân từ th n         cho đến 

na , chị T không trực tiếp, khôn  thườn  xu ên thực hiện việc chăm sóc, nuôi 

dưỡn  v  khôn  cấp dưỡn  nuôi con.  

Ngoài ra, anh T1 còn nhận được sự hỗ trợ của cha mẹ anh ở  ần tron  việc 

trôn  nom, chăm sóc c c con. Anh T1 có nh  ở v  đất nôn  n hiệp ở địa phươn  

nơi cư trú nên anh T1 đ m b o điều kiện kinh tế hơn để nuôi dưỡn  c c con 

chung. Chị T hiện đan  l m côn  nhân ma  tron  tỉnh    Rịa - Vũn  T u, ph i 

thuê nh  trọ ở cùn  với    n ười phụ nữ kh c, chỗ ở khôn  ổn định, khôn  thuận 

tiện tron  việc nuôi con. 

Xét n u ện vọn  của c c con đều có mon  mu n anh em được ở cùn  nhau 

v  ở cùn  với cha. 

Như vậ , để b o đ m sự ổn định tâm lý v  tình c m của c c con, hạn chế sự 

x o trộn môi trườn  s n ,  i o dục của con, xem xét qu ền lợi về mọi mặt của 

con,  ội đồn  xét xử xét thấ  cần  iao c   3 con chung cho anh T1 tiếp tục 

trôn  nom, chăm sóc, nuôi dưỡn ,  i o dục l  phù hợp với điều kiện v  tình hình 

thực tế theo đún  qu  định tại  iều 8  của Luật  ôn nhân v   ia đình.  

[ ] Về cấp dưỡn  nuôi con: Các đươn  sự đã được  i i thích về qu ền  êu 

cầu cấp dưỡn  nuôi con của n ười trực tiếp nuôi con nhưn  anh T1 không yêu 

cầu chị T cấp dưỡn  nuôi con nên  ội đồn  xét xử khôn  xem xét. 

[5] Về t i s n chun  v  n hĩa vụ chun  về t i s n: Chị T và anh T1 không 

 êu cầu Tòa  n  i i qu ết nên  ội đồn  xét xử khôn  xem xét. 

[ ] Về  n phí: Do  êu cầu xin l  hôn của chị T được chấp nhận nên chị T 

ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm theo qu  định của ph p luật. 
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Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

Căn cứ kho n    iều 5 , kho n    iều 5 ,  iều 57,  iều 58,  iều 81,  iều 

82,  iều 83 v   iều 8  của Luật  ôn nhân v   ia đình; 

Căn cứ kho n    iều  8, điểm a kho n    iều 35, điểm a kho n    iều 39, 

 iều 9 ,  iều 9 , kho n    iều   7, kho n    iều  35,  iều     v   iều  73 

của  ộ luật T  tụn  dân sự; 

Căn cứ điểm a kho n 5  iều  7 của N hị qu ết s  3        U TVQ    

n    3          của Ủ  ban Thườn  vụ Qu c hội về mức thu, miễn,  i m, thu, 

nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí, lệ phí Tòa  n, 

X: Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của chị N u ễn Thị T về việc l  hôn. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Chị N u ễn Thị T được l  hôn với anh N u ễn 

Qu c T . 

2. Về nuôi con chung: Giao cho anh N u ễn Qu c T  trực tiếp trôn  nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡn ,  i o dục ba con chun  l  N u ễn Tuấn A, sinh ngày 

13/10/2013; N u ễn Minh Q, sinh ngày 29/01/2015 và N u ễn Minh T , sinh 

n       5      khi con chưa th nh niên, con đã th nh niên mất năn  lực h nh vi 

dân sự hoặc khôn  có kh  năn  lao độn  v  khôn  có t i s n để tự nuôi mình. 

 3. Về cấp dưỡng nuôi con: Anh T1 khôn   êu cầu chị T cấp dưỡn  nuôi 

con nên  ội đồn  xét xử khôn  xem xét  i i qu ết. 

N ười khôn  trực tiếp nuôi con có n hĩa vụ tôn trọn  qu ền của con được 

s n  chun  với n ười trực tiếp nuôi con. 

Sau khi l  hôn, n ười khôn  trực tiếp nuôi con có qu ền, n hĩa vụ thăm 

nom con m  khôn  ai được c n trở.  

Nếu n ười khôn  trực tiếp nuôi con lạm dụn  việc thăm nom để c n trở 

hoặc  â   nh hưởn  xấu đến việc trôn  nom, chăm sóc, nuôi dưỡn ,  i o dục 

con thì n ười trực tiếp nuôi con có qu ền  êu cầu To   n hạn chế qu ền thăm 

nom con của n ười khôn  trực tiếp nuôi con. 

Vì lợi ích của con tron  trườn  hợp có  êu cầu của cha, mẹ hoặc c  nhân, tổ 

chức theo qu  định của ph p luật, Tòa  n có thể qu ết định tha  đổi n ười trực 

tiếp nuôi con hoặc tha  đổi việc cấp dưỡn . 

4. Về án phí: Chị N u ễn Thị T ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm về l  hôn 

là 3  .   đ (ba trăm n hìn đồn ), được trừ v o tiền tạm ứn   n phí chị T đã nộp 

l  3  .   đ (ba trăm n hìn đồn ) theo  iên lai thu tiền tạm ứn   n phí, lệ phí 

Tòa  n s     38 3 n       th n  7 năm      của Chi cục Thi h nh  n dân sự 

hu ện Ia Pa, tỉnh  ia Lai. Chị T đã nộp đủ tiền  n phí dân sự      sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Tron  thời hạn  5 (mười lăm) n   , kể từ n    tu ên 

 n (n              ), n u ên đơn v  bị đơn có qu ền kh n  c o b n  n để  êu 

cầu Tòa  n nhân dân tỉnh  ia Lai xét xử theo thủ tục phúc thẩm.   
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Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                   .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

- TAND tỉnh  ia Lai;                    Ẩ      -     Ọ     Ê      

- VKSND hu ện Ia Pa; 

- Chi cục T ADS hu ện Ia Pa; 

- UBND xã K; 

- C c đươn  sự; 

- Lưu hồ sơ vụ  n.           

     

 ai   ị   a    ga 

 

 

 

 

 

 

 


